
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả điểm thi tuyển sinh môn năng khiếu  

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2024 

Kỳ thi ngày 14/7/2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm 

quy định tại Điều 10, Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2022/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-CĐSP ngày 28/6/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy chế thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non tại trường 

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CĐSP ngày 07/3/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy chế Tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Đề án số 398/ĐA-CĐSP ngày 05/6/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu về Tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 

2024; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/7/2024 của Hội đồng thi năng khiếu ngành Giáo dục 

Mầm non năm 2024 về việc xét công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu, Kỳ thi 

ngày 14/7/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm 

non năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả điểm thi tuyển sinh môn năng khiếu trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2024, Kỳ thi ngày 14/7/2024 gồm 53 thí 

sinh (có danh sách kết quả điểm thi kèm theo). 

Điều 2. Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; Trưởng 

phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; trưởng các bộ phận liên quan và những 

thí sinh ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTBDHTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Phan Thế Hải 

 



Đọc 

diễn cảm
Hát

Trung 

bình

1 NK2401 077301005934 Lê Thị Thúy An 12/12/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,5 9,0 8,75

2 NK2402 077197002823 Lâm Thị Trâm Anh 01/01/1097 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,5 9,0 8,75

3 NK2403 077306009341 Phạm Lê Ngọc Ánh 24/03/2006 Bà Rịa Vũng Tàu 9,0 9,0 9,00

4 NK2404 077306000057 Lê Thị Ngọc Bích 27/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,5 9,0 9,25

5 NK2405 077306005907 Nguyễn Như Bình 16/07/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,5 10 8,75

6 NK2406 077306003025 Lê Ngọc Duyên 10/12/2006 Quảng Nam 6,5 8,5 7,50

7 NK2407 077305005238 Nguyễn Phạm Thuỳ Dương 30/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,0 8,5 7,25

8 NK2408 077306010294 Trần Thu Hà 05/12/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 10 9,00

9 NK2409 077306007325 Lê Ngọc Bảo Hân 13/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 9,0 8,50

10 NK2411 051306010110 Lê Thị Thu Hiền 31/01/2006 Bình Định 6,0 7,5 6,75

11 NK2412 077305005054 Nguyễn Thanh Hồng 18/08/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,5 8,0 8,25

12 NK2413 077306007642 Nguyễn Ngọc Quế Hương 06/07/2006 TP.Hồ Chí Minh 6,0 7,0 6,50

13 NK2414 040306000199 Trương Thị Kim Liên 20/09/0006 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 8,0 8,50

14 NK2417 077306007172 Nguyễn Cao Khánh Linh 14/10/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,0 8,5 7,25

15 NK2418 040303000351 Nguyễn Thị Cẩm Ly 13/12/2003 Nghệ An 7,5 8,5 8,00

16 NK2419 077305004127 Nguyễn Thị Kim Lý 29/03/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,0 6,0 6,00

17 NK2420 077306002638 Nguyễn Thị Thanh Nga 02/03/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 6,5 7,75

18 NK2421 077305005090 Nguyễn Hồng Lộc Ngân 07/04/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,5 9,5 9,50

19 NK2422 077306001574 Đỗ Thị Thanh Ngân 30/05/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 5,5 8,5 7,00

20 NK2424 077306001539 Từ Thị Thu Ngân 13/02/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 5,5 7,0 6,25

21 NK2425 049306009094 Hoàng Thị Yến Nhi 29/01/2006 Quảng Nam 6,0 5,5 5,75

22 NK2426 077306011799 Phan Yến Nhi 29/09/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,5 9,5 9,50

23 NK2427 052305014880 Nguyễn Yến Nhi 21/09/2005 Bình Định 7,0 8,5 7,75

24 NK2428 077306010435 Đỗ Yến Nhi 05/07/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,5 8,5 8,50

25 NK2429 077304006961 Trần Thị Xuân Nhung 16/04/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,0 8,0 7,50

26 NK2430 077305003288 Phạm Võ Nam Phương 23/09/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 9,0 7,75

27 NK2431 077306009564 Cao Thị Quyên 26/08/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,5 7,0 7,25

28 NK2432 077305001691 Bùi Hương Quỳnh 29/10/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 5,5 6,00

29 NK2433 077306005426 Nguyễn Thị Thùy Ngân 14/04/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 8,0 8,00

30 NK2434 051300008118 Nguyễn Thị Hoài Tâm 12/02/2000 Quảng Ngãi 9,0 9,0 9,00

31 NK2436 077306010690 Đặng Thị Thanh Tuyền 29/06/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,0 6,5 6,75

32 NK2438 077305010458 Đặng Thị Thanh Tuyền 15/12/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 9,5 8,00

33 NK2439 077306007907 Vũ Thị Ánh Tuyết 01/12/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,5 8,0 7,75

34 NK2440 077306002365 Hồ Thanh Thảo 11/05/2006 Đồng Nai 6,5 8,0 7,25

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH MÔN NĂNG KHIẾU 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

(Kèm Quyết định số:  504/QĐ-CĐSP ngày 15/7/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng 

Tàu)

TT SBD Số CMND Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Điểm

Ghi chú

Kỳ thi ngày 14/7/2024



Trang 2

Đọc 

diễn cảm
Hát

Trung 

bình

TT SBD Số CMND Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Điểm

Ghi chú

35 NK2441 077306002888 Nguyển Thị Kim Thùy 18/08/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 8,0 8,00

36 NK2442 077306009399 Nguyễn Thị Thanh Thủy 19/05/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,5 8,5 8,00

37 NK2443 042192001153 Phan Thị Thủy 09/06/1992 Hà Tĩnh 8,0 9,0 8,50

38 NK2444 077306011875 Tô Thị Bích Thủy 26/04/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 7,5 7,75

39 NK2445 077306010120 Nguyễn Anh Thư 22/04/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 8,5 8,25

40 NK2446 077305007979 Trần Thị Trang 04/11/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 7,5 7,00

41 NK2447 040306014172 Nguyễn Huyền Trang 17/05/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,5 7,5 7,50

42 NK2448 077306002977 Nguyễn Bích Trâm 15/09/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 7,0 7,5 7,25

43 NK2449 077306005553 Phạm Trần Ngọc Trân 18/02/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,0 9,5 7,75

44 NK2450 077304001824 Nguyễn Vũ Phương Trinh 21/11/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,5 9,0 8,75

45 NK2451 051306002024 Nguyễn Mậu Xuân Trúc 24/09/2006 Quảng Ngãi 7,0 10 8,50

46 NK2452 077305010837 Nguyễn Hà Phương Uyên 06/01/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 9,0 9,00

47 NK2453 077306003327 Phạm Thị Bích Uyên 04/08/2006 An Giang 9,0 7,5 8,25

48 NK2454 077305005586 Nguyễn Thảo Vân 04/08/2005 Thanh Hóa 9,5 9,5 9,50

49 NK2455 077306006148 Nguyễn Hiếu Thảo Vy 28/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 9,0 9,00

50 NK2456 077306001539 Nguyễn Thị Yến Vy 14/10/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 8,5 7,50

51 NK2457 093305000065 Nguyễn Thị Ngọc Yến 17/06/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,0 7,5 8,25

52 NK2458 077306003385 Nguyễn Hoàng Phi Yến 25/08/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 8,5 7,50

53 NK2459 077306006080 Nguyễn Thị Minh Sương 04/12/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 8,0 8,00

Danh sách này gồm 53 thí sinh
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